BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
DANH SÁCH HỌC VIÊN
Học lái xe hạng: B2 Khóa: B2-K84
BÁO CÁO 1
Thời gian đào tạo: 92,5 ngày
Khai giảng ngày: 12 tháng 9 năm 2013
Bế giảng ngày: 12 tháng 12 năm 2013
STT
Họ và tên
Giới
tính
Ngày tháng
năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Ghi chú
Giấy
chứng
nhận
sức
khỏe
hợp lệ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 1
NGUYỄN THẾ
ANH
Nam
14/07/1991
017059006
Thượng Trì, X. Liên Hồng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
 2
TRẦN DUY
ANH
Nam
24/12/1981
230973181
Tổ 3, TT. Kơn Dơng, H. Mang Yang, T. Gia Lai
X
 3
ĐỖ VĂN
BẰNG
Nam
10/08/1987
151549699
Đội 1, X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
X
 4
MAI HUY
BÌNH
Nam
25/10/1988
001088000489
101,B16, Ngách 240/6, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
 5
NHỮ THANH
BÌNH
Nam
12/10/1993
142594569
Mộ Trạch, X. Tân Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
X
 6
HOÀNG TRI
CHUNG
Nam
22/09/1992
031661307
Bách Phương 4, X. An Thắng, H. An Lão, TP. Hải Phòng
X
 7
TRẦN VĂN
CƯƠNG
Nam
10/01/1992
163215358
An Cư, X. Xuân Vinh, H. Xuân Trường, T. Nam Định
X
 8
CHU THIÊN
ĐẠI
Nam
20/10/1993
013391616
Thôn Trung, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 9
NGUYỄN TIẾN
ĐẠT
Nam
23/02/1991
186915285
Khối 8, P. Đội Cung, TP. Vinh, T. Nghệ An
X
 10
PHẠM THÀNH
ĐẠT
Nam
01/02/1993
101194728
Khu 7, P. Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh
X
 11
NGÔ VĂN
DIÊN
Nam
14/07/1992
163177741
Đội 8, X. Trực Thuận, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
 12
VŨ QUỲNH
ĐIỆP
Nam
23/09/1985
070697371
Ninh Tân, X. Thiện Kế, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
X
 13
SÙNG CHÚA
DÍNH
Nam
13/04/1988
073394934
Xóm 1, X. Pả Vi, H. Mèo Vạc, T. Hà Giang
X
 14
TRẦN QUỐC
DOANH
Nam
09/01/1992
164423204
Thôn 3, X. Khánh Trung, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
 15
NGUYỄN HỮU
ĐỐC
Nam
12/05/1987
172771005
Thôn 1, X. Hoằng Anh, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 16
PHẠM VĂN
ĐÔI
Nam
06/01/1993
142592827
Xóm 1, X. Cổ Bì, H. Bình Giang, T. Hải Dương
X
 17
NGUYỄN HỮU
ĐỒNG
Nam
06/03/1992
183985461
Kim Thanh, X. Đức Tùng, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh
X
 18
PHẠM VĂN
DỰ
Nam
11/12/1977
013112183
Phúc Lý, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 19
LÊ VĂN
DUẨN
Nam
16/10/1976
012984484
Số 5, Ngách 6/31, Đặng Văn Ngữ, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 20
NGUYỄN TIẾN
DŨNG
Nam
02/11/1994
168519201
Thụy Sơn, X. Tân Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
X
 21
PHẠM VĂN
DŨNG
Nam
01/10/1991
017040084
Lưu Xá, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 22
LƯU ĐẠI
DƯƠNG
Nam
03/02/1993
184099969
Khối 7, TT. Phố Châu, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh
X
 23
TRẦN BẠCH
DƯƠNG
Nam
08/01/1970
011796084
Số 24, Ngõ Tức Mạc, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
 24
NGUYỄN QUANG
HẢI
Nam
22/03/1991
142552660
Tiên Sơn, P. Cộng Hòa, TX. Chí Linh, T. Hải Dương
X
 25
NGUYỄN THỊ
HẢI
Nữ
16/12/1981
011927075
Tổ 13, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
X
 26
NGUYỄN VĂN
HIỆP
Nam
08/10/1992
151883555
Dũng Nghĩa, X. Duy Nhất, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
X
 27
ĐOÀN XUÂN
HIẾU
Nam
16/06/1992
163207535
Xóm 13, X. Xuân Vinh, H. Xuân Trường, T. Nam Định
X
 28
LÊ THANH
HOA
Nữ
20/09/1980
012693241
Số 124, P. Hàng Bạc, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
 29
TRẦN DUY
HÙNG
Nam
28/07/1992
112410846
Thôn Nhuệ, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 30
HÀ VĂN
HƯNG
Nam
01/06/1973
011712388
Sn 12, Ngõ 160, Bạch Đằng, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
 31
PHẠM QUANG
HƯNG
Nam
16/02/1972
012983830
Số 2, Ngõ 96, Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
 32
PHẠM THỊ LAN
HƯƠNG
Nữ
09/01/1982
013662147
Quỳnh Đô, X. Vĩnh Quỳnh, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội
X
 33
VŨ ĐỨC
HUY
Nam
18/09/1979
012800289
Số 1, Hẻm 1/462/46, Bùi Xương Trạch, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
 34
NGUYỄN QUỐC
KHÁNH
Nam
02/09/1993
017050192
Thôn Nội, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 35
NGUYỄN HỮU
KIÊN
Nam
22/02/1992
186786633
Xóm 4, X. Viên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
X
 36
ĐỖ VĂN
LONG
Nam
10/10/1976
111282277
Thượng Cốc, X. Thượng Cốc, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
 37
PHẠM VĂN
LONG
Nam
15/07/1991
186726418
Xóm 8, X. Tân Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
X
 38
NGUYỄN THÀNH
LUÂN
Nam
08/10/1990
063251687
Tổ 1, P. Bắc Cường, TP. Lào Cai, T. Lào Cai
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 39
NGUYỄN VĂN
LƯU
Nam
06/09/1993
060997854
Khu 1, X. Khai Trung, H. Lục Yên, T. Yên Bái
X
 40
BÙI THỊ TUYẾT
MAI
Nữ
08/10/1985
012525308
Lâm Trường, X. Minh Phú, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
 41
ĐỖ TIẾN
MẠNH
Nam
08/04/1987
013153404
Phú Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 42
NGÔ HỒNG
MẠNH
Nam
27/09/1986
151509368
Xóm 1, X. Thái Thịnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
 43
NGUYỄN QUANG
MẠNH
Nam
02/06/1990
013124936
Miêu Nha, X. Tây Mỗ, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 44
TRẦN ĐỨC
MẠNH
Nam
26/12/1992
070951573
Xóm 1, X. Đông Thọ, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
X
 45
LÊ VĂN
MINH
Nam
27/12/1992
013158370
Văn Quán, X. Văn Khê, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
 46
NGUYỄN VĂN
NAM
Nam
10/06/1990
183807731
Xóm 8, X. Đức Đồng, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh
X
 47
PHAN XUÂN
NĂM
Nam
02/05/1992
187066828
Xóm 8, X. Hợp Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
X
 48
ĐÀO KHẢ
NGỌC
Nam
10/02/1992
173554511
Thôn 3, X. Dân Lý, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
 49
TRIỆU VĂN
NHẤT
Nam
26/08/1991
060895702
Thôn 1, X. Động Quan, H. Lục Yên, T. Yên Bái
X
 50
LÊ VĂN
PHA
Nam
06/08/1992
013077994
Báo Đáp, X. Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
X
 51
ĐOÀN VĂN
PHƯƠNG
Nam
19/07/1992
063355432
Tổ 3, P. Bình Minh, TP. Lào Cai, T. Lào Cai
X
 52
NGUYỄN VIỆT
PHƯƠNG
Nam
08/10/1974
011949709
Cầu Bươu, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội
X
 53
NGÔ KIM
PHƯỢNG
Nữ
22/03/1979
012029670
10, Ngách 26, Lương Sử C, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 54
HỒ SỸ
QUẾ
Nam
20/10/1991
183798294
Tổ 6, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, T. Hà Tĩnh
X
 55
NGUYỄN VĂN
QUYỀN
Nam
02/11/1993
135651610
TT. Hương Canh, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc
X
 56
ĐỖ CƯƠNG
QUYẾT
Nam
04/10/1993
151930298
Tổ 1, X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
X
 57
PHẠM THỊ
QUYẾT
Nữ
15/04/1981
012123774
Số 10, Tổ 47, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 58
NGUYỄN VĂN
SANG
Nam
11/08/1995
017127380
Thôn Chiền, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 59
GIÀNG MÍ
SÌNH
Nam
13/02/1993
073394971
Khu 1, X. Sơn Vĩ, H. Mèo Vạc, T. Hà Giang
X
 60
ĐỖ NGỌC
SƠN
Nam
01/10/1973
013036096
TT.ĐHCN, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 61
GIANG HẢI
SƠN
Nam
11/06/1986
013531484
28, Tổ 13C, TT.Bệnh Viện HBT, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 62
THÂN VĂN
TÂM
Nam
31/07/1992
122088280
Thượng Phúc,, X. Tăng Tiến, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 63
VŨ NGỌC
TÂN
Nam
04/08/1993
163262999
Xóm 5, X. Hải Quang, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
 64
NGUYỄN VĂN
THẮNG
Nam
27/12/1990
142487402
Xóm 1, X. Bình Minh, H. Bình Giang, T. Hải Dương
X
 65
VŨ HỒNG
THẮNG
Nam
03/01/1972
011699925
148,, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
X
 66
GIÀNG A
THANH
Nam
22/11/1992
063342567
Khu 1, X. Thái Niên, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
X
 67
HOÀNG VĂN
THANH
Nam
09/04/1993
151930439
Đội 1, X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
X
 68
PHAN THỊ MINH
THANH
Nữ
03/11/1985
162789534
Xóm 1, X. Xuân Phương, H. Xuân Trường, T. Nam Định
X
 69
CHU XUÂN
THÀNH
Nam
21/07/1958
012576084
4A, Tổ 13E, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 70
PHẠM PHƯƠNG
THẢO
Nữ
17/11/1988
100984167
Tổ 2, Khu 7A,, P. Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh
X
 71
PHẠM THỊ PHƯƠNG
THẢO
Nữ
21/01/1995
013436526
Thôn Thượng, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội
X
 72
PHẠM ĐỨC
THUYÊN
Nam
10/03/1993
142596228
Khu 1, X. Cổ Bì, H. Bình Giang, T. Hải Dương
X
 73
VŨ NHẬT
TÍN
Nam
22/05/1993
142594563
Mộ Trạch, X. Tân Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
X
 74
ĐÀO THỊ HUYỀN
TRANG
Nữ
17/09/1986
013531485
28, Tổ 13C, TT.Bệnh Viện HBT,, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 75
NGUYỄN THU
TRANG
Nữ
19/10/1995
013151543
1A, Ngõ Hòa Bình 4, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 76
HỒ THÍCH
TRỌNG
Nam
08/03/1991
187019363
Sơn Thành,, X. Tam Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An
X
 77
PHAN NHƯ
TRƯƠNG
Nam
27/07/1968
112038299
TT.XN Thuốc TYTW,, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 78
HOÀNG ANH
TÚ
Nam
21/08/1983
145156230
Trạm Thực Nghiệm,, X. Liên Nghĩa, H. Văn Giang, T. Hưng Yên
X
 79
PHẠM ANH
TÚ
Nam
29/07/1991
145416959
Thôn 2,, X. Hạ Lễ, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
X
 80
NGUYỄN NGỌC
TUÂN
Nam
29/06/1995
061009237
Đội 3, X. An Bình, H. Văn Yên, T. Yên Bái
X
 81
TRẦN DUY
TUẤN
Nam
08/06/1993
112444113
Thôn Nhuệ,, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 82
LỤC VĂN
TUỆ
Nam
29/01/1989
073254957
Khu 1, X. Tiên Yên, H. Quang Bình, T. Hà Giang
X
 83
CHU VĂN
TÙNG
Nam
24/04/1992
060956880
Thôn 1, X. Xuân Long, H. Yên Bình, T. Yên Bái
X
 84
NGUYỄN TRỌNG
ƯỚC
Nam
03/03/1992
063372166
Lắp Máy,, X. Tả Phời, TP. Lào Cai, T. Lào Cai
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 85
PHAN VĂN
VIÊN
Nam
30/01/1957
036057000008
Nhân Mỹ, X. Mỹ Đình, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 86
LẠI THẾ
VIỆT
Nam
04/06/1991
063342076
Khu Phố 2,, TT. Phố Lu, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
X
 87
TRỊNH THẾ
VIỆT
Nam
20/02/1993
163252506
Xóm 1, X. Nghĩa Phú, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
 88
LÊ XUÂN
VŨ
Nam
27/12/1993
173125230
Thôn Bùi, X. Cẩm Thạch, H. Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa
X
 89
ĐỖ XUÂN
VƯƠNG
Nam
01/02/1962
013268711
Phú Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 90
NGUYỄN THỊ MAI
XUÂN
Nữ
09/03/1975
013164432
72, Ngõ 139,, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2013

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)
